
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

Stt Họ và tên Ngày sinh Xếp loại tốt 
nghiệp

Số hiệu 
chứng chỉ

Số vào sổ gốc 
cấp chứng chỉ

Ghi 
chú

1 Lê Thùy Giang 07/10/1989 Khá C00098007 QPAN2021/231

2 Hà Thị Thúy Hằng 26/11/1988 Khá C00098008 QPAN2021/232

3 Nguyễn Thị Thu Hiền 22/12/1992 Khá C00098009 QPAN2021/233

4 Đỗ Minh Hoàng 10/10/1991 Trung bình 
khá C00098010 QPAN2021/234

5 Lương Thị Huệ 15/09/1987 Khá C00098011 QPAN2021/235

6 Nguyễn Thị Minh Huyền 06/02/1985 Khá C00098012 QPAN2021/236

7 Lương Ngọc Hưng 25/09/1992 Trung bình 
khá C00098013 QPAN2021/237

8 Luân Thị Nga 31/10/1989 Trung bình 
khá C00098014 QPAN2021/238

9 Nguyễn Thị Nhâm 26/12/1986 Trung bình 
khá C00098015 QPAN2021/239

10 Nguyễn Thị Hoài Phương 03/07/1991 Khá C00098016 QPAN2021/240

11 Nguyễn Thị Phượng 13/07/1993 Giỏi C00098017 QPAN2021/241

12 Trần Thị Quỳnh 24/12/1993 Khá C00098018 QPAN2021/242
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13 Bùi Thị Phương Thảo 18/10/1990 Khá C00098019 QPAN2021/243

14 Tạ Quang Thọ 11/07/1992 Khá C00098020 QPAN2021/244

15 Trần Thị Thúy 21/10/1994 Khá C00098021 QPAN2021/245

16 Phan Minh Tiến 21/03/1996 Giỏi C00098022 QPAN2021/246

17 Trần Thị Xuân 18/11/1992 Khá C00098023 QPAN2021/247

18 Nguyễn Thị Lan Anh 17/04/1992 Khá C00098024 QPAN2021/248

19 Nguyễn Bằng Giang 11/05/1973 Trung bình 
khá C00098025 QPAN2021/249

20 Dương Thị Hằng 09/08/1990 Trung bình 
khá C00098026 QPAN2021/250

21 Đàm Thanh Hiên 06/05/1990 Trung bình 
khá C00098027 QPAN2021/251

22 Trần Thị Hoài 09/03/1985 Khá C00098028 QPAN2021/252

23 Nguyễn Thanh Hùng 18/10/1990 Trung bình 
khá C00098029 QPAN2021/253

24 Ma Văn Hùng 26/06/1985 Khá C00098030 QPAN2021/254

25 Hà Thị Lan 29/01/1991 Khá C00098031 QPAN2021/255
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26 Nguyễn Thị Phương Liên 30/12/1990 Trung bình 
khá C00098032 QPAN2021/256

27 Chẩu Thị Loan 26/09/1986 Trung bình 
khá C00098033 QPAN2021/257

28 Nguyễn Thị Loan 21/08/1993 Khá C00098034 QPAN2021/258

29 Nguyễn Thị Kim Ngân 13/07/1994 Khá C00098035 QPAN2021/259

30 Vũ Thị Nhài 25/11/1985 Khá C00098036 QPAN2021/260

31 Nguyễn Trọng Quang 27/02/1975 Giỏi C00098037 QPAN2021/261

32 Nguyễn Thị Tâm 15/05/1991 Khá C00098038 QPAN2021/262

33 Nguyễn Thị Kiều Thủy 18/01/1975 Trung bình 
khá C00098039 QPAN2021/263

34 Nguyễn Thị Vân 21/09/1994 Trung bình 
khá C00098040 QPAN2021/264

35 Lê Hồng Đức 29/10/1993 Trung bình 
khá C00098041 QPAN2021/265

36
Nông Ngọc Huyền 01/10/1993

Trung bình 
khá

C00098042 QPAN2021/266
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